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Phụ lục 1
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 (dự án phía Đông)

Chi tiết theo từng đơn vị chủ đầu tư (không bao gồm các Chương trình MTQG)
Kỳ báo cáo: Từ ngày …/.../2025 đến ngày …/…/2025

(Kèm theo Công văn số 3907/UBND-KTTH ngày 25/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT Đơn vị chủ đầu tư Kế hoạch vốn
năm 2025

KHV đã nhập Tabmis đến hết
kỳ báo cáo

Lũy kế giải ngân đến
ngày .../.../2025

Lũy kế giải ngân đến
ngày .../.../2025

Giá trị giải
ngân tăng thêm

trong tuần

Số kế hoạch
vốn được giao
còn lại chưa

giải ngân

Ghi chú
Tổng

Trong đó

Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệVốn từ nguồn
thu tiền sử dụng

đất
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- - - - - -
A Sở, ban, ngành tỉnh
1 Công an tỉnh

2 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

3 Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng
Ngãi (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

4 Sở Tài chính

5 Sở Nông nghiệp và Môi trường

6 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7 BQL dự án ĐTXD các công trình giao
thông tỉnh

8 BQL dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và
Công nghiệp tỉnh

9 Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh

10 Báo, Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi

B Các địa phương phía Đông tỉnh
1
2
…
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PHỤ LỤC 2
TỔNG HỢP KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CÁC DỰ ÁN PHÍA ĐÔNG

Kỳ báo cáo: Từ ngày …/.../2025 đến ngày …/…/2025
(Kèm theo Công văn số 3907/UBND-KTTH ngày 25/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT Tên dự án Khó khăn, vướng mắc

Kiến nghị UBND tỉnh chỉ
đạo (lưu ý kiến nghị đã

được giải quyết không đề
xuất lại)

Cơ quan chủ trì
tham mưu

Cơ quan phối
hợp thực hiện

Thời hạn giải
quyết kiến nghị

Ghi chú (tổng
số kiến nghị đã

được giải
quyết)

A Sở, ban, ngành tỉnh
1 Công an tỉnh
2 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

3 Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh
Quảng Ngãi (thuộc Bộ Chỉ huy Quân
sự tỉnh)

4 Sở Tài chính
5 Sở Nông nghiệp và Môi trường
6 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7 BQL dự án ĐTXD các công trình
giao thông tỉnh

8 BQL dự án ĐTXD các công trình
Dân dụng và Công nghiệp tỉnh

9 Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh

10 Báo, Phát thanh và Truyền hình
Quảng Ngãi

B Các địa phương phía Đông tỉnh

Tổng cộng
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Phụ lục 3
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 (dự án phía Tây)

Chi tiết theo từng đơn vị chủ đầu tư (không bao gồm các Chương trình MTQG)

Kỳ báo cáo: Từ ngày …/.../2025 đến ngày …/…/2025
(Kèm theo Công văn số 3907/UBND-KTTH ngày 25/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT Đơn vị chủ đầu tư Kế hoạch vốn
năm 2025

KHV đã nhập Tabmis
đến hết kỳ báo cáo

Lũy kế giải
ngân đến ngày

.../.../2025

Lũy kế giải
ngân đến ngày

.../.../2025
Giá trị giải ngân tăng

thêm trong tuần
Số kế hoạch vốn được giao

còn lại chưa giải ngân Ghi chú

Tổng

Trong đó

Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệVốn từ nguồn
thu tiền sử
dụng đất

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - -

A Sở, ban, ngành tỉnh
1 BQL Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công

nghiệp Quảng Ngãi

2 Sở Khoa học và Công nghệ

3 Sở Giáo dục và Đào tạo

4 Sở Y tế
5 BQLDA ĐTXD các công trình giao thông, dân

dụng và công nghiệp tỉnh

6 BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình
NN&PTNT

7 Trường Cao đẳng Kon Tum
8 Cơ quan thường trực BCĐ công tác biên giới

(Sở Ngoại vụ)

9 Chi cục Kiểm lâm tỉnh
B Các địa phương Phía Tây tỉnh
1
2

…
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PHỤ LỤC 4
TỔNG HỢP KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CÁC DỰ ÁN PHÍA TÂY

Kỳ báo cáo: Từ ngày …/.../2025 đến ngày …/…/2025
(Kèm theo Công văn số 3907/UBND-KTTH ngày 25/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT Tên dự án Khó khăn, vướng mắc

Kiến nghị UBND tỉnh chỉ
đạo (lưu ý kiến nghị đã

được giải quyết không đề
xuất lại)

Cơ quan chủ trì
tham mưu

Cơ quan phối
hợp thực hiện

Thời hạn giải
quyết kiến nghị

Ghi chú (tổng
số kiến nghị đã

được giải
quyết)

A Sở, ban, ngành tỉnh
1 BQL Khu kinh tế Dung Quất và các

Khu Công nghiệp Quảng Ngãi

2 Sở Khoa học và Công nghệ
3 Sở Giáo dục và Đào tạo
4 Sở Y tế

5 BQLDA ĐTXD các công trình giao
thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh

6 BQL dự án đầu tư xây dựng các công
trình NN&PTNT

7 Trường Cao đẳng Kon Tum

8 Cơ quan thường trực BCĐ công tác
biên giới (Sở Ngoại vụ)

9 Chi cục Kiểm lâm tỉnh
B Các địa phương phía Đông tỉnh

Tổng cộng
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